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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số: 50/2015/Qð-UBND                          Bình ðịnh, ngày 25 tháng 12 năm 2015 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành ðề án Tổ chức xây dựng và bảo ñảm một 
số chế ñộ, chính sách ñối với lực lượng dân quân tự vệ trên 

ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03/12/2004;  

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị ñịnh 58/2010/Nð-CP của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLðTBXH-BNV-BTC 
ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội 
vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế ñộ chính sách ñối với dân 
quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân 
quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2015/NQ-HðND ngày 25/12/2015 của HðND tỉnh Khóa 
XI, kỳ họp thứ 12 về tổ chức xây dựng và bảo ñảm một số chế ñộ, chính sách ñối với lực 
lượng dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét ñề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành ðề án Tổ chức xây dựng và bảo ñảm một số chế ñộ, chính 
sách ñối với lực lượng dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020 (có ðề 
án kèm theo). 
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ðiều 2. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu 
tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, ñơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn, 
triển khai thực hiện ðề án này trên ñịa bàn tỉnh. 

 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế 
Quyết ñịnh số 46/2012/Qð-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban 
hành ðề án Tổ chức xây dựng và bảo ñảm một số chế ñộ, chính sách ñối với lực 
lượng dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2013 - 2015. 

 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Hồ Quốc Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   
ðỀ ÁN 

Tổ chức xây dựng và bảo ñảm một số chế ñộ, chính sách ñối với 
lực lượng dân quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 50/2015/Qð-UBND 
ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh) 

   

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ  PHÁP LÝ ðỂ XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

Giai ñoạn 2013 - 2015, công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng và bảo 
ñảm chế ñộ, chính sách ñối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên ñịa bàn tỉnh 
ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng. Các ñịa phương, cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh 
tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo ñúng quy ñịnh, có số lượng phù hợp, chất 
lượng chính trị, ñộ tin cậy cao. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện tương ñối 
chặt chẽ theo quy ñịnh của Bộ Quốc phòng, tổ chức hoạt ñộng có hiệu quả, ñúng 
pháp luật, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, tạo ñiều kiện phát triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như việc quán triệt 
triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 46/2012/Qð-UBND ngày 19/12/2012 của UBND 
tỉnh về việc ban hành ðề án Tổ chức xây dựng và bảo ñảm một số chế ñộ, chính sách 
ñối với lực lượng DQTV trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2013 - 2015 (gọi tắt là ðề án 
DQTV số 46) ở một số ñịa phương cơ sở, chưa ñồng bộ, tổ chức ñăng ký, quản lý lực 
lượng DQTV rộng rãi chưa chặt chẽ, tỷ lệ ñảng viên trong lực lượng dân quân còn 
thấp, tỷ lệ chi bộ quân sự có cấp ủy chưa ñạt chỉ tiêu; nhận thức ý nghĩa, tầm quan 
trọng về xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp chưa sâu; một số chế ñộ, 
chính sách cho DQTV thực hiện giữa các ñịa phương chưa thống nhất, ñặc biệt lực 
lượng dân quân thường trực. 

ðể bảo ñảm thống nhất trong lãnh ñạo, chỉ ñạo xây dựng lực lượng và bảo ñảm 

chế ñộ, chính sách cho lực lượng DQTV giai ñoạn 2016 - 2020 theo Luật DQTV, 

thống nhất công tác quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV gắn với mọi hoạt 

ñộng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh ở ñịa phương ñạt 
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chất lượng hiệu quả. Việc ban hành ðề án Tổ chức xây dựng và bảo ñảm chế ñộ, 

chính sách ñối với lực lượng DQTV trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020 (thay 

thế ðề án số 46/2012/Qð-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh ñã hết thời hiệu 

thực hiện) là rất cần thiết; nhằm ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước tình hình mới; 

góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên ñịa bàn tỉnh. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ðỂ XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

- Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND số 

31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;  

- Căn cứ Luật DQTV số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật DQTV; 

- Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn một số ñiều của Luật DQTV; 

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLðTBXH-BNV-BTC 

ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội 

vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế ñộ, chính sách ñối với DQTV 

và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác DQTV. 
 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BẢO ðẢM CHẾ ðỘ, 

CHÍNH SÁCH ðỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ðỊA 

BÀN TỈNH, GIAI ðOẠN 2013 - 2015 
 

I. KẾT QUẢ 

A. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG 

1. Số lượng, chất lượng, quy mô, tổ chức biên chế 

Hiện nay, tổng số DQTV trong toàn tỉnh 22.732 ñồng chí, ñạt 1,50% so với dân 

số; về chất lượng ñảng viên trong lực lượng DQTV ñạt 24,65% (ðảng viên trong lực 

lượng dân quân ñạt 18,28% so với tổng số dân quân); ñoàn viên trong lực lượng 

DQTV ñạt 66,48%. Ban Chỉ huy quân sự (Ban CHQS) xã, phường, thị trấn có 
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159/159 chi bộ quân sự ñạt 100%; có 84 chi bộ có cấp ủy ñạt 52,83 %; chi ñoàn quân 

sự có 159/159 ñạt 100%. 

2. Hệ thống chỉ huy 

Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cơ quan, tổ chức luôn ñược các cấp quan tâm 

củng cố kiện toàn vững mạnh. ðến nay, có 159/159 xã, phường, thị trấn biên chế 

ñúng cơ cấu gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó; 

Chỉ huy trưởng 100% là ñảng viên và tham gia cấp ủy, ñã qua ñào tạo trung cấp, cao 

ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở 137 ñồng chí, ñạt 86,16%; Chỉ huy phó 208 ñồng 

chí; ñảng viên 204 ñồng chí, ñạt 98,08%; qua chương trình ñào tạo trung cấp, cao 

ñẳng 132 ñồng chí ñạt 63,46%. ðã tổ chức 101 Ban CHQS cơ quan, tổ chức (trong 

ñó có 52 Ban CHQS trong các doanh nghiệp).  

B. CÔNG TÁC ðÀO TẠO, TẬP HUẤN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, PHÁP 

LUẬT, HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ 

 1. ðào tạo, tập huấn cán bộ 

- ðào tạo: Thực hiện Quyết ñịnh số 1306/Qð-UBND ngày 29/4/2014 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ñào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân 

sự cơ sở Khóa 7 năm học 2014 - 2016, Bộ CHQS tỉnh ñã phối hợp với các sở, ban, 

ngành liên quan mở 01 khóa ñào tạo với 60 học viên tham gia (tháng 6/2016 bế 

giảng). Tổ chức tuyển chọn và ñưa ñi ñào tạo 41 ñồng chí; trong ñó, cao ñẳng 08 

ñồng chí, liên thông cao ñẳng 22 ñồng chí, ñại học 17 ñồng chí. Qua ñào tạo ñã kiện 

toàn, chuẩn hóa trình ñộ chuyên môn và nâng cao năng lực công tác của cán bộ Ban 

CHQS cấp xã; phát huy tốt vai trò tham mưu lãnh ñạo, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở ñạt kết quả khá tốt.  

- Tập huấn: Từ năm 2013 ñến nay, toàn tỉnh tổ chức 62 lớp tập huấn chuyên 

ngành công tác DQTV với 4.864 lượt cán bộ tham gia, kết quả chung ñạt khá; thông 

qua tập huấn, ñội ngũ cán bộ ñã nâng cao trình ñộ, năng lực tổ chức chỉ huy, tổ chức 

huấn luyện, chỉ ñạo hoạt ñộng lực lượng DQTV từng bước ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

2. Giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự 

Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân 

khu giao, UBND tỉnh chỉ ñạo 100% xã, phường, thị trấn, các cơ sở tự vệ tổ chức huấn 

luyện, quân số ñạt từ 85% ñến 90%. Sau huấn luyện, các ñịa phương, cơ sở ñều tổ 

chức kiểm tra ñánh giá, kết quả có 100% ñạt yêu cầu (trong ñó 70 - 75% khá giỏi); tổ 
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chức hội thi, hội thao và sử dụng lực lượng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn 

tập chiến ñấu - trị an, diễn tập có bắn ñạn thật cùng các ñơn vị quân ñội; phòng chống 

cháy, nổ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ñược cấp ủy ñảng, chính quyền ñịa 

phương các cấp ñánh giá cao.  

C. BẢO ðẢM CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH 

Hàng năm, căn cứ vào các quy ñịnh của Luật DQTV, thông tư hướng dẫn của 
các bộ, ngành và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của quân khu giao, UBND tỉnh giao 
chỉ tiêu cho UBND cấp huyện; trên cơ sở ñó, UBND cấp huyện lập dự toán ngân sách 
trình HðND cùng cấp phê duyệt bảo ñảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói 
chung và công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng DQTV nói riêng. Trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ DQTV ñược hưởng các chế ñộ, chính sách như: 
Trợ cấp ngày công lao ñộng, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân, chi trả phụ cấp quản lý, chỉ 
huy ñơn vị, phụ cấp thâm niên, phụ cấp hằng tháng, phụ cấp ñặc thù quốc phòng, 
quân sự, công tác phí, hỗ trợ ñóng bảo hiểm xã hội theo quy ñịnh của Luật DQTV, 
Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP của Chính phủ và Quyết ñịnh số 46/2012/Qð-UBND 
của UBND tỉnh.   

- Mặt dù ngân sách, kinh phí còn nhiều khó khăn, nhưng các ñịa phương ñã quan 
tâm xây dựng, củng cố nơi làm việc cho Ban CHQS cấp xã và một số trang thiết bị 
cần thiết khác, bảo ñảm cho Ban CHQS cấp xã làm việc và lực lượng trực sẵn sàng 
chiến ñấu. 

- Từ năm 2013 ñến năm 2015, UBND tỉnh ñã bố trí kinh phí bảo ñảm tổ chức, 
xây dựng, huấn luyện và hoạt ñộng của lực lượng dân quân là: 239.704 triệu ñồng 
(Hai trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu ñồng); cụ thể: 

+ Kinh phí bảo ñảm cho lực lượng DQTV năm 2013: 75.523 triệu ñồng; 

+ Kinh phí bảo ñảm cho lực lượng DQTV năm 2014: 81.795 triệu ñồng; 

+ Kinh phí ước thực hiện bảo ñảm cho lực lượng DQTV năm 2015: 82.386 triệu ñồng. 

Bằng kinh phí ñược hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh ñã chỉ 
ñạo Bộ CHQS tỉnh tổ chức mua sắm và cấp phát trang phục cho lực lượng dân quân 
nòng cốt trên ñịa bàn tỉnh, với tổng số tiền: 46.934 triệu ñồng. ðối với cơ quan, tổ 
chức tự mua sắm trang phục cho lực lượng tự vệ thuộc quyền.  

II. NHỮNG KHUYẾT ðIỂM, HẠN CHẾ TRONG TỔ CHỨC XÂY DỰNG 
VÀ BẢO ðẢM CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH CHO LỰC LƯỢNG DQTV VÀ 
NGUYÊN NHÂN 
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1. Những khuyết ñiểm, hạn chế 

- ðảng viên trong lực lượng DQTV còn thiếu so với chỉ tiêu ñược giao 0,35% 

(chỉ tiêu giao ñến năm 2015 là 25% trở lên). 

- Xây dựng nhà làm việc cho Ban CHQS cấp xã trọng ñiểm về quốc phòng - an 

ninh chưa ñạt (5/19 nhà làm việc).  

- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã ñược ñào tạo trung cấp, cao 

ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở, ñến nay ñạt 80,65% (chỉ tiêu phấn ñấu ñến năm 

2015: có 95% trở lên). 

- Dân quân nòng cốt ñã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV, nếu tiếp tục ñược 

kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế ñộ theo quy ñịnh chung, 

khi ñược huy ñộng làm nhiệm vụ ñược hưởng trợ cấp ngày công lao ñộng tăng thêm 

bằng hệ số 0,04 mức lương cơ sở do Chính phủ quy ñịnh (chưa thực hiện ñược, do 

chưa bố trí nguồn kinh phí bảo ñảm). 

- Các ñịa phương ñã hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm 

vụ cách xa nơi cư trú, không có ñiều kiện ñi, về hàng ngày; nhưng chưa thống nhất 

trong toàn tỉnh, chưa bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời 

hạn trong Quân ñội nhân dân Việt Nam tại cùng thời ñiểm. 

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, ñảng viên và nhân dân, nhất là công dân 

trong ñộ tuổi DQTV còn hạn chế, ảnh hưởng ñến kết quả triển khai thực hiện Luật 

DQTV ở ñịa phương, cơ sở. 

- Một số ñịa phương, cơ sở chưa quan tâm ñúng mức công tác tạo nguồn, bồi 

dưỡng, kết nạp ñảng viên mới; tỷ lệ ñảng viên trong dân quân ở một số xã, phường, 

thị trấn còn ñạt thấp. 

- Khả năng nắm, nhận ñịnh, ñánh giá tình hình làm tham mưu của Ban CHQS 

cấp xã cho cấp ủy, chính quyền ñịa phương xử lý các tình huống còn hạn chế, nhất là 

những vấn ñề phức tạp mới nảy sinh.  

- ðiều kiện bảo ñảm kinh phí cho xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng, nơi làm 

việc, sinh hoạt, học tập của Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức và lực 

lượng DQTV còn khó khăn dẫn ñến chất lượng huấn luyện, hoạt ñộng kết quả có mặt 

ñạt thấp; nhất là lực lượng dân quân thường trực. 

2. Nguyên nhân 
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- Về khách quan: Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh luôn duy trì ñược mức 

tăng trưởng khá; ñời sống vật chất, văn hóa của ñại ña số nhân dân không ngừng 

ñược cải thiện. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân lao ñộng nói chung và công dân 

trong ñộ tuổi DQTV việc làm không ổn ñịnh, ñời sống khó khăn, thường xuyên vắng 

mặt, tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp, ñịa phương khác; bên cạnh ñó, việc 

bảo ñảm chế ñộ, chính sách có mặt còn hạn chế nên ảnh hưởng ñến công tác xây 

dựng và hoạt ñộng của lực lượng DQTV.  

- Về chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền ñịa phương, cơ sở lãnh ñạo, chỉ ñạo 

chưa sâu sát ñến việc xây dựng và hoạt ñộng của lực lượng DQTV; chưa phát huy 

sức mạnh tổng hợp, hoạt ñộng thiếu hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật 

DQTV có lúc, có nơi chưa thường xuyên, nhận thức của một bộ phận nhân dân, thanh 

niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa ñúng mức. Vai trò trách nhiệm của một số 

Ban CHQS xã, phường, thị trấn chưa ñược phát huy ñầy ñủ; năng lực vận dụng cụ thể 

hóa các chính sách, pháp luật, Nghị quyết, chỉ thị… liên quan ñến Luật DQTV ñể 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ñịa phương lãnh ñạo, chỉ ñạo thực hiện còn hạn 

chế. Chỉ ñạo công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ 

xây dựng, huấn luyện và hoạt ñộng của lực lượng DQTV có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

- Công tác tuyển chọn, phát triển ñảng viên trong dân quân gặp khó khăn, do 

trình ñộ học vấn của một bộ phận lực lượng dân quân còn thấp; trong khi thời gian 

thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV nòng cốt là 04 năm, có thể ñược kéo dài ñối với 

dân quân không quá 02 năm nên không giữ ñược các ñồng chí là ñảng viên. 

- Nguồn ngân sách ñịa phương bảo ñảm cho chế ñộ, chính sách và trang bị, 

công cụ hỗ trợ cho lực lượng DQTV ở một số ñịa phương chưa thực hiện ñúng 

theo quy ñịnh. 
 

Phần thứ ba 

NỘI DUNG ðỀ ÁN 
 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Xây dựng lực lượng DQTV có số lượng phù hợp, duy trì tỉ lệ DQTV ñạt 1,5% 

so với dân số; tổ chức biên chế gọn hợp lý, chặt chẽ; trang bị vũ khí ñúng, phù hợp; 

lấy chất lượng chính trị và ñộ tin cậy làm cơ sở, ñến năm 2020 tỷ lệ ñảng viên ñạt 

27% trở lên, chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy ñạt 70% trở lên. 
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- Hàng năm 100% cơ sở DQTV, 90% trở lên cán bộ, chiến sĩ DQTV ñược 
giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự theo phân cấp, nhằm nâng cao 
khả năng sẵn sàng chiến ñấu và phục vụ chiến ñấu, ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, 
lực lượng nòng cốt bảo vệ ðảng, chính quyền và tính mạng, tài sản nhân dân ở ñịa 
phương, cơ sở. 

- Phấn ñấu ñến năm 2020, có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp 
xã ñược ñào tạo trung cấp, cao ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở, trong ñó có 70 - 
80% ñạt trình ñộ cao ñẳng, ñại học (có 15 - 25% ñạt trình ñộ ñại học). 

- Bảo ñảm ñầy ñủ, kịp thời chế ñộ, chính sách, trang phục, nơi làm việc, trực cho 
lực lượng DQTV theo Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy khả 
năng bảo ñảm tại chỗ, thường xuyên chăm lo ñời sống vật chất, tinh thần cho lực 
lượng DQTV. 

2. Yêu cầu 

a. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 28 của Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng (Khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, 
Kết luận số 4l-KL/TW của Ban Bí thư, Luật DQTV ñến lãnh ñạo các cấp, các ngành 
nhằm nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược, nội dung cơ bản, tính cấp bách của 
nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong xây 
dựng, huy ñộng sử dụng và bảo ñảm chế ñộ, chính sách cho lực lượng DQTV. 

b. Thực hiện nghiêm túc chế ñộ ñăng ký, quản lý công dân trong ñộ tuổi thực 
hiện nghĩa vụ DQTV, xét duyệt dân chủ, công khai, tuyển chọn những người có ñủ 
năng lực, phẩm chất chính trị vào lực lượng. Xây dựng lực lượng DQTV theo phương 
châm “Vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện ở ñâu có dân, có tổ chức ðảng ở ñó có lực 
lượng DQTV, chú trọng kiện toàn nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy của ñội ngũ cán 
bộ DQTV; gắn việc xây dựng lực lượng DQTV với việc ñổi mới, nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có tổ chức ðảng phải 
tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ theo quy ñịnh của pháp luật; chú trọng xây dựng 
lực lượng tự vệ trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... 

c. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, ñoàn thể, người ñứng ñầu cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm quan tâm bảo ñảm chế ñộ, chính sách cho lực lượng 

DQTV huấn luyện và hoạt ñộng, gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với quyền lợi 
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của người tham gia nghĩa vụ DQTV ngày càng tốt hơn; tạo ñiều kiện ñộng viên lực 

lượng DQTV cả về vật chất và tinh thần, phù hợp với cơ chế thị trường và khả năng ở 

từng ñịa phương, cơ sở, cơ quan tổ chức. 

d. Cán bộ, chiến sỹ DQTV cần nhận thức ñầy ñủ vai trò, vị trí chiến lược của lực 

lượng DQTV trong tình hình mới. Trên cơ sở ñó, ñề cao trách nhiệm cá nhân hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ mà ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Gắn nhiệm vụ xây 

dựng lực lượng DQTV với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường quốc 

phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội và phát triển thế trận quốc phòng toàn dân, 

gắn với thế trận an ninh nhân dân ở ñịa phương. 

II. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ  

1. ðăng ký, quản lý lực lượng DQTV 

Tháng 4 hàng năm, Chủ tịch UBND cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức có 

trách nhiệm tổ chức ñăng ký lần ñầu và ñăng ký bổ sung cho công dân trong ñộ tuổi 

thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; tổng hợp, phân loại số lượng, chất lượng công 

dân ñủ ñiều kiện tuyển chọn vào DQTV.  

2. Củng cố kiện toàn cán bộ DQTV 

a. Ban CHQS cấp xã: 

- Chỉ huy trưởng là cán bộ, công chức cấp xã, là thành viên UBND cấp xã; 100% 

là ñảng viên và tham gia cấp ủy cơ sở; 

- Chính trị viên là Bí thư ðảng ủy xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm; 

- Chính trị viên phó là Bí thư ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã 

kiêm nhiệm; 

- Chỉ huy phó là người hoạt ñộng không chuyên trách. 

Xã, phường, thị trấn loại 1, loại 2, trọng ñiểm về quốc phòng, an ninh ñược bố trí 

không quá 02 Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã. 

b. Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cơ sở gồm: Chỉ huy trưởng là người 

ñứng ñầu hoặc cấp phó của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức; Chính trị viên là Bí thư 

hoặc Phó Bí thư cấp ủy cùng cấp; Chính trị viên phó, Chỉ huy phó, cán bộ Ban CHQS 

cơ quan, tổ chức ñều là cán bộ kiêm nhiệm. 

c. Cán bộ quản lý chỉ huy ñơn vị DQTV gồm: Ban Chỉ huy ñại ñội, trung ñội 

trưởng, tiểu ñội trưởng, khẩu ñội trưởng. 
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Cán bộ Ban Chỉ huy ñại ñội gồm 04 ñồng chí: ðại ñội trưởng, Chính trị viên, 

Chính trị viên phó, ðại ñội phó.  

3. Quy ñịnh về số lượng DQTV 

a. Cấp tỉnh: Tỷ lệ DQTV ñạt 1,5% so với dân số; luân phiên hàng năm 20% ñến 

25% so với tổng số lực lượng DQTV. 

b. Cấp huyện: Tỷ lệ DQTV ñạt từ 1,2 - 1,6% so với dân số; ñối với các huyện 

miền núi ñạt tỷ lệ 2,5% so với dân số. 

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu trên giao và tình hình ñịa phương, UBND tỉnh ủy 

quyền Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng DQTV cho 

các huyện, thị xã, thành phố. 

c. Cấp xã: Tỷ lệ ñạt từ 0,49 - 8% so với dân số 

Căn cứ Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 của Bộ Quốc phòng và 

yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của từng ñịa phương ñể xây dựng tỷ lệ dân 

quân cho từng xã, phường, thị trấn, bảo ñảm ñủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ 

ñược giao.  

Chú trọng củng cố xây dựng lực lượng DQTV những nơi có tình hình ANCT 

phức tạp; không dàn ñều, không ñể cơ sở “trắng” DQTV; ở những xã dân số ít, ñịa 

bàn rộng, thuộc vùng trọng ñiểm có nhu cầu quốc phòng thì xây dựng tỷ lệ dân quân 

cao hơn (Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ñề nghị; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 

tỉnh quyết ñịnh).  

d. ðối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: 

- ðối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nếu có tổ chức ðảng, hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh từ 12 tháng trở lên, có quy mô 50 lao ñộng trở lên phải tổ 

chức lực lượng tự vệ. Tỷ lệ xây dựng lực lượng tự vệ ñược tính trên tổng số lao ñộng 

ñã ñược ký hợp ñồng từ 06 tháng trở lên và trong ñộ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV; 

tỷ lệ, số lượng cụ thể ñược quy ñịnh theo ðiều 9 Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 

02/7/2010 của Bộ Quốc phòng. 

- ðối với cơ quan nhà nước có biên chế từ 50 người trở lên tỷ lệ xây dựng lực 

lượng tự vệ từ 10% - 20% so tổng số cán bộ công nhân viên chức. Cơ quan nhà nước 

có dưới 50 người, do Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào 

tình hình cụ thể quyết ñịnh tỷ lệ và việc thành lập ñơn vị tự vệ ở các cơ quan này.  
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- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban CHQS và lực lượng tự vệ cấp tỉnh, cấp huyện, 
các cơ quan bộ, ngành Trung ương ñứng chân trên ñịa bàn theo Luật DQTV. 

4. Quy ñịnh về chất lượng DQTV 

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt ñộng của chi bộ quân sự, 
chi ñoàn dân quân. Tích cực phát triển ñảng viên, ñoàn viên trong DQTV, hàng năm, 
phát triển thêm 1% ñảng viên mới; (mỗi xã, phường, thị trấn kết nạp từ 1 - 2 ñảng 
viên mới), phấn ñấu ñến năm 2020 tỉ lệ ñảng viên ñạt 27% trở lên; 70% trở lên chi bộ 
quân sự có cấp ủy, 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn tham gia 
cấp ủy ñịa phương. Củng cố, kiện toàn ñội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ 
chức và cán bộ chỉ huy ñơn vị DQTV các cấp ñúng quy ñịnh của Chính phủ và Bộ 
Quốc phòng. Cán bộ trung ñội, tiểu ñội trưởng, khẩu ñội trưởng, thôn ñội trưởng (khu 
ñội trưởng) là ñảng viên, phấn ñấu trung ñội dân quân cơ ñộng có tổ ñảng. 

5. Quy mô tổ chức biên chế 

a. Cấp tỉnh: Quy mô tổ chức cấp ñại ñội 

- Tiếp tục củng cố ðại ñội Pháo PK37mm tự vệ Công ty Cổ phần Giày Bình ðịnh;  

- Tiếp tục ñề nghị thành lập ðại ñội Pháo 85mm dân quân thị xã An Nhơn; 

- Thành lập mới ðại ñội Pháo 105mm dân quân huyện Phù Cát (khi có yêu cầu 
nhiệm vụ). 

b. Cấp huyện: Quy mô tổ chức ñến cấp trung ñội: dân quân cơ ñộng, phòng 
không 12,7mm, Cối 82mm, ðKZ 82mm 

- ðối với DQTV biển: Quy mô tổ chức cấp trung ñội, tiểu ñội dân quân biển tập 
trung ở các xã, phường ven biển. 

Xây dựng lực lượng DQTV biển theo hướng tinh gọn, gắn với số lượng tàu 
thuyền và ngư trường hoạt ñộng. Biên chế mỗi tiểu ñội trên 1 - 2 tàu, thuyền cùng 
hoạt ñộng trên cùng một tuyến (bờ, lộng hoặc khơi). Chỉ ñạo tuyển chọn cán bộ trung 
ñội, tiểu ñội là chủ tàu, thuyền trưởng, dân quân biển là những người trực tiếp hành 
nghề trên biển gắn bó với tàu thuyền thuộc công dân ñịa phương quản lý, tuổi ñời có 
thể ñến 45 tuổi. 

c. Cấp xã: Quy mô tổ chức cấp trung ñội, tiểu ñội, khẩu ñội và tổ dân quân. 

d. Thôn, khu phố... (gọi chung là thôn): Tổ chức cấp trung ñội, tiểu ñội và tổ dân 
quân tại chỗ. 

ñ. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Lấy ñơn vị công tác, sản xuất ñể tổ chức lực 
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lượng tự vệ; quy mô tổ chức cấp tiểu ñội, trung ñội (trừ các ñại ñội binh chủng do cấp 

tỉnh quản lý). Chủ yếu tổ chức lực lượng tự vệ chiến ñấu tại chỗ ñể bảo vệ cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp có nhiều lao ñộng, ngoài việc tổ chức lực lượng tự vệ tại chỗ, có 

thể tổ chức thêm lực lượng tự vệ binh chủng chiến ñấu, binh chủng bảo ñảm theo sự 

chỉ ñạo của cơ quan quân sự cấp trên. 

* Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu, hướng dẫn của quân khu, Bộ CHQS tỉnh quy 

ñịnh, hướng dẫn cụ thể về số lượng, chất lượng, quy mô, tổ chức biên chế của lực 

lượng DQTV nòng cốt.  

6. Rà soát ñiều chỉnh xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về quốc phòng - an ninh 

Căn cứ vào tiêu chí, ñặc ñiểm tình hình của ñịa phương, tháng 10 hàng năm, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát ñiều chỉnh ñề nghị xã, phường, thị 

trấn trọng ñiểm về quốc phòng, an ninh với UBND tỉnh ñể báo cáo Bộ Tư lệnh Quân 

khu xem xét quyết ñịnh. 

7. Quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ 

a. Quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị 

Nguồn vũ khí của DQTV gồm: Vũ khí quân dụng do Bộ Quốc phòng trang bị; 

vũ khí tự tạo và công cụ hỗ trợ do ñịa phương sản xuất, mua sắm. Vũ khí, trang bị, 

công cụ hỗ trợ của lực lượng DQTV bất cứ từ nguồn nào ñều phải ñược ñăng ký, 

quản lý chặt chẽ, sử dụng ñúng mục ñích, ñúng pháp luật. Vũ khí, trang bị cho lực 

lượng DQTV thực hiện theo Thông tư số 99/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về 

trang bị, ñăng ký và quản lý vũ khí, ñạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng 

DQTV. 

b. Công cụ hỗ trợ 

Ngoài vũ khí trang bị theo quy ñịnh, lực lượng DQTV trong hoạt ñộng sẵn 

sàng chiến ñấu, tuần tra ñược trang bị một số công cụ hỗ trợ cầm tay như: Côn, 

gậy, dùi cui bằng gỗ, nhựa, cao su... Sau khi thực hiện nhiệm vụ phải tập trung 

quản lý tại trụ sở của Ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức; tuyệt ñối không giao 

cho cá nhân quản lý. 

III. CÔNG TÁC ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VÀ GIÁO DỤC 

CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT, HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ 

1. ðào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã 
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Hoàn thành ñào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 7. Tiếp 

tục tổ chức khảo sát, tuyển chọn và ñào tạo trung cấp từ 1 ñến 2 khóa (mỗi khóa từ 40 

ñến 60 người) theo Quyết ñịnh số 96/2015/TT-BQP ngày 31/8/2015 của Bộ Quốc 

phòng về ban hành chương trình ñào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ 

sở. Tuyển chọn liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở lên cao 

ñẳng, ñại học; tuyển sinh ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở; 

phấn ñấu ñến năm 2020, có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã 

ñược ñào tạo trung cấp, cao ñẳng, ñại học ngành quân sự cơ sở; trong ñó có 70 - 80% 

ñạt trình ñộ cao ñẳng, ñại học (có 15 - 25% ñạt trình ñộ ñại học). 

2. Bồi dưỡng cán bộ 

Công tác bồi dưỡng cán bộ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức tại Trường Quân sự tỉnh; 

ñối tượng, nội dung, chương trình, thời gian theo Thông tư số 79/2010/TT-BQP của 

Bộ Quốc phòng. 

3. Tập huấn cán bộ 

a. Cấp tỉnh 

- ðối tượng: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó 

Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện; cán bộ ñại ñội, 

trung ñội, tiểu ñội, khẩu ñội DQTV binh chủng phòng không, pháo binh, công binh, 

cán bộ DQTV biển. 

- Nội dung: Từng ñối tượng cụ thể, có nội dung riêng ñược quy ñịnh theo Thông 

tư số 79/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 

- Thời gian: 10 ngày/năm. 

- Cơ sở tập huấn: Trường Quân sự tỉnh. 

b. Cấp huyện 

- ðối tượng: Cán bộ ñại ñội, trung ñội, tiểu ñội DQTV bộ binh, thông tin, trinh 

sát, phòng hóa, y tế; thôn ñội trưởng. 

- Nội dung: từng ñối tượng cụ thể, có nội dung riêng ñược quy ñịnh theo Thông 

tư số 79/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 

- Thời gian: 07 ngày/năm. 

- Cơ sở tập huấn: Ban CHQS cấp huyện. 

4. Giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho chiến sỹ DQTV 
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Do cấp huyện, cấp xã tổ chức; ñối tượng, nội dung, chương trình, thời gian theo 
Thông tư số 79/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. 

* Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu, hướng dẫn của cấp trên về công tác ñào tạo, tập 
huấn, huấn luyện; Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương tổ chức thực hiện. 

IV. HOẠT ðỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 

Hoạt ñộng của lực lượng DQTV trong sẵn sàng chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu, 
trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt ñộng khác phải thực 
hiện nghiêm các quy ñịnh tại ðiều 25, Chương II, Chương IV, Nghị ñịnh số 
58/2010/Nð-CP của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật DQTV, Nghị ñịnh số 74/2010/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ, 
Thông tư số 77/2010/TT-BQP và Thông tư số 90/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng 
và các quy ñịnh của quân khu. 

V. BẢO ðẢM CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH  

Ngoài các chế ñộ, chính sách ñược quy ñịnh theo Luật DQTV, Nghị ñịnh số 
58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật DQTV, Thông tư Liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-
BLðTBXH-BNV-BTC ngày 02/8/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế ñộ, 
chính sách ñối với DQTV và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho 
công tác DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND quy ñịnh cụ thể một số 
nội dung sau: 

1. Chế ñộ phụ cấp hàng tháng ñối với thôn ñội trưởng 

Thôn ñội trưởng ñược hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương cơ 
sở do Chính phủ quy ñịnh. 

2. Mức trợ cấp ngày công lao ñộng ñối với dân quân 

- Dân quân khi huy ñộng làm nhiệm vụ theo quy ñịnh ñược hưởng trợ cấp ngày 
công lao ñộng bằng hệ số 0,08 mức lương cơ sở; riêng ñối với dân quân biển ñược 
hưởng trợ cấp ngày công lao ñộng bằng hệ số 0,12 mức lương cơ sở do Chính phủ 
quy ñịnh. 

- Dân quân nòng cốt ñã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp 
tục ñược kéo dài thời hạn tham gia nghĩa vụ thì ngoài chế ñộ theo quy ñịnh chung, 
khi ñược huy ñộng làm nhiệm vụ ñược hưởng trợ cấp ngày công lao ñộng tăng thêm 
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bằng hệ số 0,04 mức lương cơ sở do Chính phủ quy ñịnh. 

3. Mức hỗ trợ tiền ăn và chi phí ñi lại ñối với dân quân 

- Dân quân khi làm nhiệm vụ theo quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền cách xa nơi 
cư trú, không có ñiều kiện ñi, về hàng ngày, bố trí ăn, ở tập trung thì ñược hỗ trợ 
phương tiện, chi phí ñi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần ñi, về; hỗ trợ tiền ăn 
bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân ñội 
nhân dân Việt Nam tại cùng thời ñiểm. 

- Dân quân khi ñược huy ñộng làm nhiệm vụ theo quyết ñịnh của cấp có thẩm 
quyền nhưng chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy ñịnh tại 
ðiều 42, 43 Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ trong thời 
gian ñiều trị tại các cơ sở y tế ñược trợ cấp tiền ăn cơ bản như chiến sỹ bộ binh phục 
vụ có thời hạn trong Quân ñội nhân dân Việt Nam tại cùng thời ñiểm, nhưng không 
quá 30 ngày cho một lần chữa bệnh. 

4. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV 

Cán bộ, chiến sỹ DQTV nòng cốt ñược cấp trang phục, sao mũ, phù hiệu theo 
tiêu chuẩn quy ñịnh tại ðiều 21, Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của 
Chính phủ.  

5. Bảo ñảm trang thiết bị và công cụ hỗ trợ cho Ban CHQS cấp xã  

- Nơi làm việc của Ban CHQS cấp xã phải ñược bảo ñảm trang thiết bị và công 
cụ hỗ trợ theo quy ñịnh. 

- Riêng ñối với dân quân thường trực tại các xã, phường, thị trấn trọng 
ñiểm về quốc phòng - an ninh ñược bảo ñảm ñủ phòng sinh hoạt, làm việc, 
phòng nghỉ, giường, chiếu, chăn, màn và các trang thiết bị khác bảo ñảm cho 
làm việc và sinh hoạt. 

- ðể thực hiện quy ñịnh này thì ngân sách cấp huyện, xã tự bảo ñảm trang thiết 
bị; ngân sách tỉnh bảo ñảm công cụ hỗ trợ cho Ban CHQS cấp xã. 

6. Bảo ñảm xây dựng nơi làm việc cho Ban CHQS cấp xã  

- ðối với các xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về quốc phòng, an ninh và những 
ñịa phương có ñiều kiện phải xây dựng nhà làm việc cho Ban CHQS cấp xã.  

- Phân cấp vốn ñầu tư xây dựng: 

+ Thành phố Quy Nhơn (tỉnh hỗ trợ 30% giá trị xây lắp, phần còn lại, ngân sách 
thành phố Quy Nhơn ñảm nhận). 
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+ Các huyện ñồng bằng, ven biển Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và 

thị xã An Nhơn (tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại, ngân sách huyện, thị xã 

ñảm nhận). 

+ Các huyện trung du Hoài Ân, Tây Sơn (tỉnh hỗ trợ 70% giá trị xây lắp, phần 

còn lại, ngân sách huyện ñảm nhận). 

+ Các huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (tỉnh hỗ trợ 100% giá trị 

xây lắp). 

- ðối với các xã, phường, thị trấn chưa có ñiều kiện xây dựng nhà làm việc riêng 

thì bố trí phòng làm việc ñủ diện tích làm việc, sinh hoạt cho Ban CHQS cấp xã và 

lực lượng dân quân khi tham gia trực sẵn sàng chiến ñấu.  

7. Dự toán bảo ñảm ngân sách cho DQTV 

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu ñược giao, Bộ CHQS tỉnh dự toán 

ngân sách công tác DQTV thông qua Sở Tài chính thẩm ñịnh, báo cáo UBND tỉnh, 

trình HðND tỉnh phê duyệt; cấp huyện, xã ñược phân bổ, dự toán hàng năm theo quy 

ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 
 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan quán triệt, triển khai và tổ 

chức thực hiện ðề án tổ chức xây dựng, huấn luyện và bảo ñảm chế ñộ, chính sách 

ñối với lực lượng DQTV trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2016 - 2020. 

- Hàng năm, lập kế hoạch xây dựng phát triển lực lượng DQTV, báo cáo UBND 

tỉnh, trình Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt. Trực tiếp chỉ ñạo, hướng dẫn, triển khai 

cho Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, cơ sở lập kế hoạch thực hiện 

công tác DQTV chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ ñạo Ban CHQS cơ quan, tổ 

chức lập kế hoạch xây dựng lực lượng tự vệ, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố 

quốc phòng, xây dựng kế hoạch ñộng viên ngành kinh tế quốc dân, chuẩn bị cơ sở 

hậu cần, kỹ thuật tại chỗ và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng ở ñịa phương có 

liên quan. 
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- Tham mưu UBND tỉnh chỉ ñạo các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh xây dựng 

lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, sát yêu 

cầu, nhiệm vụ của cơ sở, ñạt hiệu quả thiết thực. 

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các ñịa phương, cơ sở bảo ñảm 

thực hiện thống nhất về chế ñộ, chính sách cho DQTV. 

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thanh 

tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác DQTV ở các ñịa phương, cơ sở, tổng hợp báo 

cáo, ñề xuất UBND tỉnh ñể chỉ ñạo thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ ñạo các cơ quan, tổ 

chức, ñịa phương lập kế hoạch công tác quốc phòng ñịa phương, kế hoạch kết hợp 

kinh tế với quốc phòng và kế hoạch ñộng viên nền kinh tế quốc dân. Chủ trì, phối 

hợp với Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn, lập dự án xây dựng nhà làm việc cho Ban CHQS 

cấp xã, xây dựng thao trường, bãi tập cho công tác huấn luyện DQTV, giáo dục quốc 

phòng và an ninh. 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Tài chính thống nhất về tổ 

chức biên chế cán bộ Ban CHQS cấp xã. Thống nhất số lượng, chọn nguồn ñào tạo và 

bố trí, sử dụng cán bộ sau ñào tạo và kinh phí ñào tạo trung cấp, cao ñẳng, ñại học 

ngành quân sự cơ sở hàng năm (theo Quyết ñịnh số 73, Quyết ñịnh số 799/Qð-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ); phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát, rà 

soát và tham mưu cho UBND tỉnh ñề nghị Tư lệnh Quân khu quyết ñịnh ñiều chỉnh 

bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về quốc phòng, an ninh hàng 

năm theo Luật DQTV và Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn, theo dõi, bảo 

ñảm ngân sách chi cho nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và hoạt ñộng ñối với lực 

lượng DQTV. Hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách 

nhà nước bảo ñảm cho công tác quốc phòng ở các sở, ngành và các ñịa phương theo 

quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Sở Tư pháp, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh 

và các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV, các văn bản thi 

hành cho cán bộ, công chức và toàn dân, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ CHQS tỉnh khảo sát chọn vị trí 

xây dựng thao trường huấn luyện, bãi tập, trường bắn cơ bản, trận ñịa súng máy 

phòng không, pháo phòng không DQTV. 

- Các sở, ban, ngành còn lại theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng lực 

lượng tự vệ cơ quan theo Luật DQTV, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho 

Tỉnh ủy, HðND tỉnh và UBND tỉnh ñôn ñốc, kiểm tra, tạo mọi ñiều kiện cho các ñịa 

phương, cơ sở, cơ quan, ñơn vị xây dựng lực lượng và bảo ñảm chế ñộ, chính sách 

cho DQTV ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở trong tình hình 

mới. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật DQTV. Chỉ ñạo Ban CHQS cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

lập kế hoạch xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng của lực lượng tự vệ theo quy ñịnh của 

ðề án, dự toán ngân sách bảo ñảm công tác quốc phòng, quân sự ở cơ quan, tổ chức, 

trình lãnh ñạo cơ quan, tổ chức phê duyệt bảo ñảm cho thực hiện nhiệm vụ. 

3. UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục chỉ ñạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Luật 

DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DQTV. 

- Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước cấp ủy ðảng, chính quyền 

cùng cấp và Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác quốc phòng ở ñịa phương, 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình về công tác quốc phòng theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 119/2004/Nð-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc 

phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ñịa phương; tổ 

chức quán triệt, chỉ ñạo các cấp, các ngành thuộc quyền thực hiện ñề án xây dựng lực 

lượng DQTV giai ñoạn 2016 - 2020 nghiêm túc, có hiệu quả. 

- Chỉ ñạo khảo sát lập Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhà làm việc cho 

Ban CHQS cấp xã. 

- Chỉ ñạo Ban CHQS cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ðề án 

DQTV giai ñoạn 2016 - 2020, báo cáo UBND cấp huyện và trình Bộ CHQS tỉnh phê 

chuẩn.  

- Chỉ ñạo cấp xã lập dự toán ngân sách và tổng hợp, lập dự toán ngân sách cấp 

mình bảo ñảm cho xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng của lực lượng DQTV trên ñịa 

bàn theo ðề án. 

- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, công tác DQTV, giáo 

dục quốc phòng và an ninh trên ñịa bàn hàng năm và từng thời kỳ. 
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Trong quá trình thực hiện ðề án, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 
ñơn vị gửi ý kiến về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) ñể ñề xuất, sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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